
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D4 ( Cô Lưu)  

Tên giáo viên: Lớp D4  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 03/10 đến 07/10 

Tuần 2 

Từ 10/10 đến 14/10 

Tuần 3 

Từ 17/10 đến 21/10 

Tuần 4 

Từ 24/10 đến 28/10 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

* Giờ đón trẻ: Cô ân cần, niềm nở đón trẻ vào lớp, chú ý sức khỏe của trẻ, trạng thái, 

tâm lý, trang phục của trẻ để có sự điều chỉnh kịp thời. 

- Chào cô khi đến lớp, tạm biệt bố mẹ 

- Chơi các trò chơi vận động nhẹ 

- Thực hiện một số yêu cầu của người lớn 

- Nhớ tên cô giáo và một số bạn mới trong nhóm lớp. 

- Tập nói từ “dạ”, “vâng ạ” với người lớn 

- Nghe và nhận biết âm thanh của một số đồ vật quen thuộc 

- Biết một số vật dụng nguy hiểm không được sờ khi được nhắc nhở (phích nước nóng, 

xô nước…) 

- Trò chuyện với trẻ về ngày phụ nữ Việt Nam 20/10  
 

- Trẻ biết thể hiện điều mình thích và không thích. (MT31)  
 

- Trẻ biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói. (MT32)  
 

MT31, 

MT32 

Thể dục sáng 

* Giờ thể dục sáng: Tập theo nhạc thể dục sáng của trường 

- Cô cho trẻ tập đi nối đuôi nhau thành vòng tròn (theo nhạc bài hát “ Đoàn tàu nhỏ 

xíu”) 

- Hô hấp: Hít vào, thở ra, gà gáy, thổi nơ 

- Tay: 2 tay đưa lên cao- hạ xuống. 

- Bụng, lườn: Nghiêng người sang bên phải, bên trái  

- Chân: Ngồi xuống- đứng lên. 

- Cô cho trẻ đứng thành vòng tròn tập theo nhạc các bài hát cô đã chuẩn bị sẵn  
 

 



Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Âm nhạc 

- DH: Giấu tay 

- VĐTN: Giấu tay  
 

Hoạt động tạo hình 

Dán bóng bay  
 

Âm nhạc 

- NH : Chiếc khăn 

tay. 

- VĐTN: Tập tầm 

vông  
 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu cái áo  
 

MT18, 

MT2 

T3 

Làm quen văn học 

Thơ: Bé không khóc 

nữa  
 

Làm quen văn học 

Thơ: Bạn của bé  
 

Làm quen văn học 

Kể chuyện: Đôi bạn 

tốt  
 

Làm quen văn học 

Thơ: Tình bạn  
 

T4 

Hoạt động nhận biết 

NBPB: 

Ôn nhận biết màu 

xanh  
 

Hoạt động nhận biết 

NBPB: 

Nhận biết màu vàng  
 

Hoạt động nhận biết 

NBPB 

Ôn nhận biết màu 

vàng  
 

Hoạt động nhận biết 

NBPB 

Nhận biết , phân biệt 

màu đỏ - màu xanh  
 

T5 

Vận động 

- VĐCB: Đi theo 

hiệu lệnh  

- TCVĐ: Kéo cưa 

lửa xẻ  
 

Vận động 

- VĐCB Đi theo hiệu 

lệnh trong đường hẹp 

- TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa  
 

Vận động 

- VĐCB: Đi theo 

hiệu lệnh có mang 

vật trên tay 

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng (MT2)  
 

Vận động 

- VĐCB: Đi trong 

đường ngoằn ngoèo 

- TCVĐ: Bong bóng 

xà phòng  
 

T6 

Hoạt động nhận biết 

NBTN 

Bé thích bạn nào?  
 

Hoạt động nhận biết 

NBTN: 

Nhận biết chức năng 

chính của một số bộ 

Hoạt động nhận biết 

NBTN 

Trò chuyện về ngày 

phụ nữ Việt Nam  

Hoạt động nhận biết 

NBTN 

Trò chuyện với trẻ về 

cách giữ vệ sinh các 



phận trên cơ thể bé: 

Mắt, miệng, chân 

tay. (MT18)  
 

 bộ phận cơ thể  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1: 

* Quan sát  

- Đi dạo, tắm nắng 

- Quan sát thiên nhiên 

- Quan sát vườn rau cải. 

* TCVĐ: Bóng tròn to, tập tầm vông. lộn cầu vồng, Chơi với vòng, Chơi tự chọn  

- Giao lưu với lớp D3 

 

Tuần 2: 

* Quan sát  

- Đi dạo, tắm nắng 

- Quan sát thời tiết  

- Quan sát đồ chơi trong sân trường. 

* TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, thổi bóng, trời nắng , trời mưa, lộn cầu vồng 

- Chơi tự chọn ( đồ chơi ngoài trời, cát, nước, với bóng, vòng, gậy) 

- Thăm quan,Giao lưu với lớp D2 

 

Tuần 3: 

* Quan sát  

- Đi dạo, tắm nắng 

- Quan sát cây bưởi 

- Quan sát nhà bếp 

- Quan sát vườn hoa 

* TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, trời nắng , trời mưa, lộn cầu vồng. 

- Chơi tự chọn ( Chơi với cờ, đồ chơi ngoài trời, cát, nước  

- Thăm quan,Giao lưu với lớp D1 

 



 

Tuần 4: 

* Quan sát  

- Đi dạo, tắm nắng 

- Quan sát cây bưởi 

- Quan sát nhà bếp 

- Quan sát vườn hoa 

* TCVĐ: con muỗi, bóng nắng, nu na nu nống 

- Chơi tự chọn ( Chơi với cờ, đồ chơi ngoài trời) 

- Thăm quan,Giao lưu với lớp C4  
 

Chơi tập ở các góc 

Cho trẻ làm quen với các góc chơi, chơi đồ chơi với các góc, chơi với bạn không tranh 

giành đồ chơi  

* Góc gia đình: Xúc cho em ăn, Ru em ngủ, thay quần áo cho em 

* Góc vận động: Các bé chơi nhảy qua vòng, chơi chuyền bóng 

* Góc văn học: Bé tập dở sách truyện, xem tranh ảnh, chơi với rối, búp bê, gấu… 

*Góc chơi với hình và màu: Bé xem các hình, nhận biết hình, tìm hình….. 

* Góc hoạt động với đồ vật:  

+ Xếp chồng 2-3 khối gỗ 

+ Vo giấy 

+ Rót nước 

+ Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau 

+ Tập cài, cởi khuy các hình (con vật, cây, quả, hoa..) 

+ Tập mở, kéo khóa balo (áo) 

+ Xâu hạt, xâu hoa, xâu lá 

* Góc kỹ năng tự phục vụ: Cài khuy áo, kéo khóa áo, xúc hột hạt, tập đi dép, tập đánh 

răng, tập chải tóc 

Trẻ biết thể hện điều mình thích và không thích  
 

 

Hoạt động ăn, ngủ, - Luyện tập nề nếp, thói quen và hành vi tốt trong sinh hoạt : 
 



vệ sinh +Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau  

+ Ngủ 1 giấc buổi trưa 

+ Nghe kể chuyện: Đôi bạn tốt 

+Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau 

+Luyện một số thói quen tốt trong sinh hoạt: ăn chín, uống sôi, lau mặt, lau miệng, 

uống nước sau khi ăn 

+Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau 

+Luyện thói quen ngủ 1 giấc buổi trưa 

+Luyện tập đi vệ sinh đúng nơi qui định 

+Luyện tập rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh 

+Luyện tập vứt rác vào thùng rác 

- Rèn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định  
 

Chơi - tập buổi 

chiều 

* Tuần 1: 

- TC: Lộn cầu vồng,  

- Dạy TC: Tìm bạn thân. 

- LQBM: Bé không khóc nữa 

- Lao động vệ sinh 

- Liên hoan văn nghệ 

- Nêu gương BN  
 

- Dạy trẻ nói được một vài thông tin về mình ( tên, tuổi) khi được hỏi. (MT30)  
 

* Tuần 2: 

- Cho trẻ làm quen bài thơ: Bạn của bé 

- Dạy TC: Gieo hạt. 

- Ôn nhận biết ký hiệu tủ 

- Liên hoan văn nghệ 

- Nêu gương BN  

- HĐLĐTT: Vệ sinh đồ chơi trong lớp  

MT30 



 

* Tuần 3: 

*Rèn trẻ biết kéo quần khi đi VS, cách đi lên xuống cầu thang.  

- Cho trẻ làm quen câu chuyện: Đôi bạn tốt 

- Ôn nhận biết ký hiệu cốc. 

- Liên hoan văn nghệ 

- Nêu gương BN  

- HĐLĐTT: Vệ sinh đồ chơi trong lớp  
 

* Tuần 4: 

- Ôn nhận biết kí hiệu khăn 

- Làm bài tập trong vở làm quen với toán (Trang số 2) 

- Làm quen bài thơ mới: Tình bạn. 

- Nêu gương BN  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Tuần 1: Trò chuyện về 

bé và các bạn  

Tuần 2: Khuôn mặt 

đáng yêu  

Tuần 3: Mừng ngày 

Phụ nữ Việt Nam 

20/10  

Tuần 4: Bé biết giữ gìn 

vệ sinh thân thể   

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  



  

  

 

 


